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TỜ TRÌNH

Về việc Thông tư ban hành chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật 
đối với vật nuôi giống gốc

Kính gửi:  Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
Cục Chăn nuôi kính trình Thứ trưởng xem xét ban hành điều chỉnh các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các đàn vật nuôi giống gốc như sau:

1. Sự cần thiết 
Để phù hợp với sự phát triển của thực tế sản xuất cũng như của thị trường, việc tăng cường công tác quản lý giống, nâng cao chất lượng, năng suất của đàn giống gốc là việc cấp thiết, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển phù hợp với các nội dung của tái cơ cấu ngành và đạt được các mục tiêu Chiến lược phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020.

Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 04/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt các chỉ tiêu, định mức kinh tế-kỹ thuật cho các đàn vật nuôi giống gốc được ban hành đã góp phần chuẩn hóa và làm cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nuôi giữ đàn giống gốc của Bộ những năm qua. Trên cơ sở các chỉ tiêu, định mức kinh tế-kỹ thuật được ban hành, hàng năm Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT phân bổ kế hoạch kinh phí hỗ trợ nuôi giữ đàn giống gốc. Được hỗ trợ kinh phí, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ có điều kiện nâng cao tiến bộ kỹ thuật trong công tác giống gốc và chuyển giao những giống tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đàn giống với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Qua thời gian thực hiện Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ban hành năm 2014 đã bộc lộ một số chỉ tiêu, định mức không phù hợp với thực tiễn nên Cục Chăn nuôi đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06/9/2022 để thay thế Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN. Tuy nhiên, qua Kết luận kiểm tra số 01/KL-KTrVB ngày 08/01/2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc phải ban hành dưới hình thức Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do vậy Cục Chăn nuôi và Thú y kính trình Thứ trưởng ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc.
2. Căn cứ xây dựng

2.1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

2.2 Căn cứ thực tiễn

Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc. 

Căn cứ kết quả nghiên cứu khoa học về lợn, gà, vịt, ngan, trâu, bò, dê, cừu, ong, tằm... và căn cứ chất lượng các đàn giống gốc hiện nay, tình hình thực tế sản xuất của các đơn vị được giao nhiệm vụ nuôi giữ đàn giống gốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời gian qua.

Các định mức trong Dự thảo Thông tư có căn cứ vào các Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu kỹ thuật cho các gói thầu nhập khẩu giống như bò BBB, Senepol.... Đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu kỹ thuật được công nhận thông qua tiến bộ kỹ thuật trong thời gian gần đây về giống trâu, bò, lợn, gia cầm.

4. Những nội dung chính của Quyết định

Phần I. Các quy định chung
- Phạm vi điều chỉnh;
- Đối tượng áp dụng;
- Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;
- Quy định chữ viết tắt;
- Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ vật nuôi giống gốc;
- Danh mục loại vật nuôi giống gốc;
- Các yêu cầu tối thiểu đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc.
Phần II. Định mức kinh tế kỹ thuật 

Gồm 14 phụ lục chi tiết định mức kinh tế kỹ thuật cho các nhóm vật nuôi lợn (nái, đực); gia cầm (gà, vịt, ngan, đà điểu); gia súc ăn cỏ (trâu, bò, ngựa, dê, cừu, thỏ); các động vật khác (ong, tằm).

Cục Chăn nuôi và Thú y kính trình Thứ trưởng xem xét và quyết định ban hành thông tư./.
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